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THỨ TIẾT LỚP 10A1 LỚP 10A2 LỚP 10A3 LỚP 10A4 LỚP 10A5 LỚP 10A6 LỚP 10A7 LỚP 10A8 LỚP 10A9 LỚP 10A10 LỚP 10A11 LỚP 10A12 LỚP 10A13

1 CC - C.Ân CC - T.Thái CC - C.Huệ CC - C.Nâu CC - C.H.Trang CC - C.Nga CC - C.ThủyS CC - C.Tên CC - C.Tâm CC - C.NgânV CC - C.NgọcT CC - C.ThảoT CC - C.ThúyH

2 SHL - C.Ân SHL - T.Thái SHL - C.Huệ SHL - C.Nâu SHL - C.H.Trang SHL - C.Nga SHL - C.ThủyS SHL - C.Tên SHL - C.Tâm SHL - C.NgânV SHL - C.NgọcT SHL - C.ThảoT SHL - C.ThúyH

3 HĐTN-HN - C.Ân HĐTN-HN - T.Thái HĐTN-HN - C.Huệ HĐTN-HN - C.Nâu
HĐTN-HN - 

C.H.Trang
HĐTN-HN - C.Nga HĐTN-HN - C.ThủyS HĐTN-HN - C.Tên HĐTN-HN - C.Tâm HĐTN-HN - C.NgânV HĐTN-HN - C.NgọcT HĐTN-HN - C.ThảoT HĐTN-HN - C.ThúyH

4 AV - C.Ân Văn - C.HàV AV - C.Âm Toán - C.ThảoT AV - C.TrangA Toán - C.PhươngT Toán - C.Tên Văn - C.Diễm Văn - C.Tâm Văn - C.NgânV Toán - C.NgọcT AV - C.Liễu Văn - C.Nhung

5 AV - C.Ân Văn - C.HàV AV - C.Âm Toán - C.ThảoT AV - C.TrangA Toán - C.PhươngT Toán - C.Tên Văn - C.Diễm Văn - C.Tâm Văn - C.NgânV Toán - C.NgọcT AV - C.Liễu Văn - C.Nhung

1 Toán - T.Cảnh AV - T.Đạt Sử - C.Lan Văn - C.Uyên Toán - C.NgọcT Sử - C.ThủyS Văn - C.Lệ AV - C.Dung AV - C.Tiên AV - C.ThủyA Văn - C.Trâm Văn - C.HàV Toán - C.Tên

2 Toán - T.Cảnh AV - T.Đạt Sử - C.Lan Văn - C.Uyên Toán - C.NgọcT Sử - C.ThủyS Văn - C.Lệ AV - C.Dung AV - C.Tiên AV - C.ThủyA Văn - C.Trâm Văn - C.HàV Toán - C.Tên

3 Văn - C.Hợp Sử - C.ThủyS Văn - C.Huệ AV - C.Tiên Văn - C.HàV AV - C.Nga AV - C.ThủyA Toán - C.Tên Toán - C.PhươngT Văn - C.NgânV Toán - C.NgọcT Sử - C.Lan AV - C.Ân

4

1 TD - T.D.Hoàng AV - T.Đạt Toán - C.ThảoT Văn - C.Uyên Toán - C.NgọcT TD - C.Luân Văn - C.Lệ Toán - C.Tên AV - C.Tiên QP - C.Lý Văn - C.Trâm Văn - C.HàV Văn - C.Nhung

2 TD - T.D.Hoàng AV - T.Đạt Toán - C.ThảoT Văn - C.Uyên Toán - C.NgọcT TD - C.Luân Văn - C.Lệ Toán - C.Tên AV - C.Tiên Sử - C.Lan Văn - C.Trâm Văn - C.HàV Văn - C.Nhung

3 QP - C.Lý Văn - C.HàV Văn - C.Huệ AV - C.Tiên AV - C.TrangA Văn - T.Minh Toán - C.Tên Văn - C.Diễm Văn - C.Tâm AV - C.ThủyA AV - C.Dung Toán - C.ThảoT Sử - C.Lan

4 Văn - C.Hợp Toán - C.NgọcT AV - C.Âm AV - C.Tiên Văn - C.HàV Văn - T.Minh AV - C.ThủyA AV - C.Dung Sử - C.Lan TD - T.D.Hoàng TD - T.Huy AV - C.Liễu Toán - C.Tên

5 Văn - C.Hợp Toán - C.NgọcT AV - C.Âm Toán - C.ThảoT Văn - C.HàV AV - C.Nga AV - C.ThủyA AV - C.Dung Sử - C.Lan TD - T.D.Hoàng TD - T.Huy AV - C.Liễu Toán - C.Tên

1

2

3

4

1 Sử - T.ThủyS AV - T.Đạt TD - C.Luân AV - C.Tiên QP - C.Lý AV - C.Nga Toán - C.Tên TD - T.D.Hoàng Toán - C.PhươngT AV - C.ThủyA Toán - C.NgọcT Toán - C.ThảoT Sử - C.Lan

2 Sử - T.ThủyS AV - T.Đạt TD - C.Luân AV - C.Tiên Sử - C.Lan AV - C.Nga Toán - C.Tên TD - T.D.Hoàng Toán - C.PhươngT AV - C.ThủyA Toán - C.NgọcT Toán - C.ThảoT QP - C.Lý

3 AV - C.Ân Toán - C.NgọcT AV - C.Âm Toán - C.ThảoT AV - C.TrangA QP - C.Lý Sử - C.ThủyS AV - C.Dung AV - C.Tiên Toán - C.ThủyT Sử - T.ThủyS Sử - C.Lan Toán - C.Tên

4 Toán - T.Cảnh Toán - C.NgọcT AV - C.Âm Toán - C.ThảoT AV - C.TrangA Toán - C.PhươngT AV - C.ThủyA Toán - C.Tên TD - C.Luân Toán - C.ThủyT AV - C.Dung AV - C.Liễu AV - C.Ân

5 Toán - T.Cảnh AV - T.Đạt Toán - C.ThảoT QP - C.Lý Toán - C.NgọcT Toán - C.PhươngT AV - C.ThủyA Toán - C.Tên TD - C.Luân Sử - C.Lan AV - C.Dung AV - C.Liễu AV - C.Ân

1

2

3

4

1 Văn - C.Hợp Toán - C.NgọcT Toán - C.ThảoT Văn - C.Uyên AV - C.TrangA Văn - T.Minh TD - T.Huy Văn - C.Diễm Toán - C.PhươngT Toán - C.ThủyT AV - C.Dung Văn - C.HàV AV - C.Ân

2 Văn - C.Hợp Toán - C.NgọcT Toán - C.ThảoT Văn - C.Uyên AV - C.TrangA Văn - T.Minh TD - T.Huy QP - C.Lý Toán - C.PhươngT Toán - C.ThủyT AV - C.Dung Văn - C.HàV AV - C.Ân

3 AV - C.Ân Văn - C.HàV Văn - C.Huệ TD - T.Huy Toán - C.NgọcT AV - C.Nga AV - C.ThủyA Sử - C.Lan QP - C.Lý Văn - C.NgânV Sử - T.ThủyS AV - C.Liễu Văn - C.Nhung

4 AV - C.Ân QP - C.Lý Văn - C.Huệ TD - T.Huy Văn - C.HàV AV - C.Nga Sử - C.ThủyS Toán - C.Tên Văn - C.Tâm Văn - C.NgânV Toán - C.NgọcT Toán - C.ThảoT Văn - C.Nhung

5 GDLSĐP - C.Ân GDLSĐP - T.Thái GDLSĐP - C.Huệ GDLSĐP - C.Nâu
GDLSĐP - 

C.H.Trang
GDLSĐP - C.Nga GDLSĐP - C.ThủyS GDLSĐP - C.Tên GDLSĐP - C.Tâm

GDLSĐP - 

C.NgânV
GDLSĐP - C.NgọcT

GDLSĐP - 

C.ThảoT
GDLSĐP - C.ThúyH

1

2

3

4

1 Toán - T.Cảnh Văn - C.HàV Toán - C.ThảoT Sử - C.Lan TD - C.Luân Toán - C.PhươngT Văn - C.Lệ Văn - C.Diễm AV - C.Tiên AV - C.ThủyA AV - C.Dung TD - T.Huy AV - C.Ân

2 Toán - T.Cảnh Văn - C.HàV QP - C.Lý Sử - C.Lan TD - C.Luân Toán - C.PhươngT Văn - C.Lệ Văn - C.Diễm AV - C.Tiên AV - C.ThủyA AV - C.Dung TD - T.Huy AV - C.Ân

3 Văn - C.Hợp TD - T.D.Hoàng Văn - C.Huệ AV - C.Tiên Sử - C.Lan Văn - T.Minh AV - C.ThủyA AV - C.Dung Văn - C.Tâm Văn - C.NgânV QP - C.Lý Toán - C.ThảoT Toán - C.Tên

4 AV - C.Ân TD - T.D.Hoàng Văn - C.Huệ AV - C.Tiên Văn - C.HàV Văn - T.Minh QP - C.Lý AV - C.Dung Văn - C.Tâm Toán - C.ThủyT Văn - C.Trâm Toán - C.ThảoT TD - T.Huy

5 AV - C.Ân Sử - C.ThủyS AV - C.Âm Toán - C.ThảoT Văn - C.HàV AV - C.Nga Toán - C.Tên Sử - C.Lan Toán - C.PhươngT Toán - C.ThủyT Văn - C.Trâm QP - C.Lý TD - T.Huy
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